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THỐNG KÊ
Số lượng học sinh đầu năm theo dân tộc năm học 2019-2020 (tính đến ngày 09/9/2019)

	Lớp
	Số HS
	Kinh
	Mông
	Thái
	Lào
	Khơ Mú
	Xinh Mun
	Nùng

	
	
	Tổng
	Nam
	Nữ
	Tổng
	Nam
	Nữ
	Tổng
	  Nam
	Nữ
	Tổng
	Nam
	Nữ
	Tổng
	Nam
	Nữ
	Tổng
	Nam
	Nữ
	Tổng
	Nam
	Nữ

	10A1
	38
	4
	3
	1
	17
	9
	8
	14
	9
	5
	1
	0
	1
	1
	0
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	0

	10A2
	34
	0
	0
	0
	14
	5
	9
	16
	8
	8
	0
	0
	0
	3
	2
	1
	1
	0
	1
	0
	0
	0

	10A3
	35
	1
	0
	1
	20
	9
	11
	12
	3
	9
	1
	0
	1
	1
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Tổng K10
	107
	5
	3
	2
	51
	23
	28
	42
	20
	22
	2
	0
	2
	5
	2
	3
	2
	1
	1
	0
	0
	0

	11B1
	35
	3
	1
	2
	18
	9
	9
	12
	3
	9
	0
	0
	0
	2
	0
	2
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	11B2
	35
	1
	1
	0
	15
	9
	6
	16
	3
	13
	1
	0
	1
	1
	0
	1
	1
	0
	1
	0
	0
	0

	11B3
	35
	0
	0
	0
	17
	12
	5
	16
	7
	9
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	0
	1
	1
	0

	Tổng K11
	105
	4
	2
	2
	50
	30
	20
	44
	13
	31
	1
	0
	1
	3
	0
	3
	2
	1
	1
	1
	1
	0

	12C1
	31
	2
	2
	0
	22
	15
	7
	5
	3
	2
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	0

	12C2
	34
	0
	0
	0
	20
	16
	4
	11
	7
	4
	1
	0
	1
	1
	1
	0
	1
	0
	1
	0
	0
	0

	12C3
	33
	0
	0
	0
	22
	7
	15
	10
	2
	08
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	12C4
	33
	0
	0
	0
	13
	10
	3
	20
	7
	13
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Tổng K12
	131
	2
	2
	0
	77
	48
	29
	46
	19
	27
	3
	2
	1
	1
	1
	0
	2
	1
	1
	0
	0
	0

	Tổng

Toàn trường
	343
	11
	7
	4
	178
	101
	77
	132
	52
	80
	6
	2
	4
	9
	3
	6
	6
	3
	3
	1
	1
	0


Tổng số HS Nam: 169; Tổng số HS Nữ: 174
